LỊCH BÁO GIẢNG

Tuần 1: .Từ ngày 5/9/2023 đến ngày 8/9/2023
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Lớp
	Môn
	Tên bài dạy

	Hai

4/9
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	Chiều
	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	Ba

5/9
	Sáng


	1
	
	
	

	
	
	2
	4D
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	3
	3D
	Mĩ thuật
	Em yêu mĩ thuật (Tiết 1)

	
	
	4
	5C
	Mĩ thuật
	Chân dung tự họa  (Tiết 1)

	
	Chiều


	1
	2B
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật trong cuộc sống (Tiết 1)

	
	
	2
	4B
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	3
	5B
	Mĩ thuật
	Chân dung tự họa  (Tiết 1)

	Tư

6/9


	Sáng


	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	
	
	   4
	
	
	

	
	Chiều
	   1
	
	
	

	
	
	   2
	
	
	

	
	
	   3
	
	
	

	Năm

7/9
	Sáng 


	1
	4A
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	2
	4A
	KNS
	Bài 1: Kĩ năng lắng nghe tích cực (Tiết 1)

	
	
	3
	4C
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	4
	5A
	Mĩ thuật
	Chân dung tự họa  (Tiết 1)

	
	Chiều
	1
	3A
	Mĩ thuật
	Em yêu mĩ thuật (Tiết 1)

	
	
	2
	2A
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật trong cuộc sống (Tiết 1)

	
	
	3
	3B
	Mĩ thuật
	Em yêu mĩ thuật (Tiết 1)

	Sáu

8/9
	Sáng


	1
	4E
	Mĩ thuật
	Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 1)

	
	
	2
	3E
	Mĩ thuật
	Em yêu mĩ thuật (Tiết 1)

	
	
	3
	5D
	Mĩ thuật
	Chân dung tự họa  (Tiết 1)

	
	
	4
	2C
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật trong cuộc sống (Tiết 1)

	
	Chiều
	1
	1C
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật trong nhà trường (Tiết 1)


	
	
	2
	2D
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật trong cuộc sống (Tiết 1)

	
	
	3
	1D
	Mĩ thuật
	Mĩ thuật trong nhà trường (Tiết 1)


                                                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Tuần 1
Môn học: Mĩ thuật                                                                                  Lớp 1

Tên bài học: MĨ THUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG                          
Thời gian thực hiện: Thứ sáu ngày 8 tháng 8 năm 2023
I. Yêu cầu cần đạt:

 Sau bài học này học sinh sẽ phát triển được:

1. Kiến thức, kĩ năng:

 - Nhận biết được mĩ thuật có ở xung quanh và được tạo bởi những đối tượng khác nhau.
- Nhận biết được một số đồ dùng, công cụ, vật liệu để thực hành, sáng tạo trong môn học.

- Biết cách bảo quản, sử dụng một số đồ dùng học tập.

2.Về năng lực:
- Phát triển năng lực sáng tạo, ứng dụng thẩm mỹ thông qua hoạt động thực hành biết sử dụng những màu sắc trong Mĩ thuật để tạo hình ảnh và trang trí.
- Phát triển năng lực phân tích, đánh giá thẩm mỹ: Biết trưng bày, giới thiệu chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.
3. Phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

- Biết bảo quản, giữ gìn dụng cụ học tập và bảo vệ môi trường xung quanh.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên:

 - Sách Học Mĩ thuật lớp 1, sản phẩm MT liên quan đến chủ đề.

2. Học sinh: 

 - Sách Học Mĩ thuật lớp 1, vở BT mĩ thuật 1, giấy A4, giấy màu, bút chì,…

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động ( 3 phút) 
- Trò chơi: “ Em tập làm họa sĩ ” Giáo viên triển khai trò chơi.

+ GV bật nhạc, HS vừa nghe nhạc vừa vẽ  một hình (đơn giản) mà em yêu thích vào trong bảng con, khi nhạc hết sẽ trưng bày SP cho cho cả lớp quan sát. 

- Bài mới: Mĩ thuật trong nhà trường.

2. Khám phá ( 15 phút)
2.2. Quan sát.

 + Sản phẩm mĩ thuật
* Mĩ thuật tạo hình

- Giáo viên giới thiệu mĩ thuật tạo hình và mĩ thuật ứng dụng khi cho học sinh quan sát sgk trang 6 và gợi ý cho học sinh:

+ Sản phẩm thể hiện hình ảnh gì? 

+ Sản phẩm được làm như thế nào? 

+ Sử dụng chất liệu gì để tạo nên được sản phẩm? 

* Mĩ thuật ứng dụng

- Học sinh quan sát SGK trang 7 để tìm hiểu về sản phẩm mĩ thuật ứng dụng:

+ Các sản phẩm được tạo bằng gì?

+ Màu sắc của sản phẩm?

- GV kết luận: Sản phẩm mĩ thuật tạo hình là sản phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc thể hiện lại sự vật, thiên nhiên, con người… Sản phẩm mĩ thuật ứng dụng là sản phẩm cũng được thể hiện bằng đường nét, màu sắc… nhưng có thể ứng dụng vào cuộc sống như trang trí nhà cửa, góc học tập…

- HS kể tên một số sản phẩm mĩ thuật trong nhà trường.

+ Mĩ thuật do ai tạo nên
- GV  cho học sinh quan sát SGK trang 8 - 9 và nêu câu hỏi:

+ Những ai có thể sáng tạo ra các sản phẩm mĩ thuật?

+ Lứa tuổi nào có thể thực hiện được các sản phẩm mĩ thuật ?

*GV kết luận: 

- Những người hoạt động Nghê Thuật chuyên nghiệp: Họa sĩ. Nhà điêu khắc. Nhà nhiếp ảnh, Nhà thiết kế.
- Mĩ thuật dành cho mọi người, mọi lứa tuổi.

+ Đồ dùng trong môn học.
- Giáo viên chuẩn bị dụng cụ cho học sinh thảo luận nhóm:

+ Nhóm em có những dụng cụ gì?

+ Dụng cụ đó được sử dụng như thế nào?

- Vẽ bằng dụng cụ nào?

- Khi chưa vẽ được dùng dụng cụ gì để xóa?

- Vẽ trên cái gì?

- Tô màu bằng dụng cụ nào?

- Giấy màu dùng để làm gì?

- Hồ dán dùng để làm gì?

- Có được vẽ tô ra bàn, tường không? Vì sao?.

- GV nhận xét 
2.2. Hướng dẫn thể hiện ( 5 phút)
- HS quan sát một số tranh ảnh và trả lời câu hỏi:
- Em thích thể hiện sản phẩm bằng hình thức nào?

- Em có thể vẽ những hình ảnh nào?

- GV hướng dẫn cách vẽ: quả, hoa,…
3. Thực hành ( 12 phút)
- HS chọn dụng cụ học tập làm sản phẩm theo ý thích.

- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thiện bài tập.

- Yêu cầu HS trưng bày các sản phẩm lên bảng

- Yêu cầu HS giới thiệu sản phẩm của mình

* Nhận xét, đánh giá: 

- Tổ chức HS bình chọn sản phẩm.

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo

* Củng cố:
- Yêu cầu HS nêu các dụng cụ học tập.
*Liên hệ giáo dục: Qua bài học này các em cần phải biết abro quản dụng cụ học tập, giữ gìn dụng cụ. Biết bảo vệ môi trường xung quanh.

* Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng học tập ; Vở bài tập , màu vẽ, bút chì,…
	- Cả lớp tham gia trò chơi.
- HS chú ý
- HS xem tranh và  trả lời câu hỏi

- HS trả lời
- Nặn, vẽ…

-Đất nặn, màu…

- HS quan sát tranh 

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS quan sát tranh

- Họa sĩ, nhà nhiếp ảnh, nhà điêu khắc,…

  - Người lớn, các em nhỏ,…

 - HS lắng nghe

- HS thảo luận nhóm

 - HS trả lời

 - HS trả lời

 - Bút chì

 - Tẩy

- Giấy
- Bút sáp màu.

- Xé dán tạo hình ảnh

- Dán
- HS trả lời

- HS lắng nghe
- HS quan sát
- Xé dán, vẽ

- Ngôi nhà, ông mặt trời, hoa, quả,…

- HS lắng nghe
- HS thực hành cá nhân
- HS trưng bày sp

- HS giới thiệu sản phẩm.
- HS bình chọn sản phẩm.

- HS lắng nghe

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS chú ý


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TUẦN 1
Môn học: Mĩ thuật                                                                                  Lớp 2
Tên bài học:  MĨ THUẬT TRONG CUỘC SỐNG                            
Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/9/2023 đến ngày 8/9/2023 

I. Yêu cầu cần đạt:

 Sau bài học này học sinh sẽ phát triển được:

1. Kiến thức, kĩ năng:

 - HS nhận biết được hình thức và sự xuất hiện đa dạng của mĩ thuật trong cuộc sống.
2.Về năng lực:
- Năng lực quan sát hiểu và nhận biết hình thức và tên gọi một số hình thức biểu hiện của mĩ thuật trong cuộc sống, nhận biết được sự biểu hiện phong phú của mĩ thuật trong cuộc sống.
- Năng lực sáng tạo thông qua hoạt động thực hành biết sử dụng những màu sắc trong Mĩ thuật để tạo hình ảnh và trang trí.
- Năng lực phân tích, đánh giá thẩm mỹ: Biết trưng bày, giới thiệu chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn.
3. Phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

- Biết bảo quản, giữ gìn dụng cụ học tập và bảo vệ môi trường xung quanh.
II. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên:

 - Sách Học Mĩ thuật lớp 2, sản phẩm MT liên quan đến chủ đề.

2. Học sinh: 

 - Sách Học Mĩ thuật lớp 2, vở BT mĩ thuật 2, giấy A4, giấy màu, bút chì,…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 phút)
- GV cho HS chơi TC “Tranh và tượng”.

- GV nêu luật chơi, cách chơi.
- Bài mới: Mĩ thuật trong cuộc sống.
 2. Khám phá ( 30 phút)
- Mời một số HS nêu những hiểu biết của mình về các tác phẩm MT, sản phẩm MT qua một số câu hỏi kiểm tra, củng cố kiến thức đã học: 

+ Những tác phẩm MT được biết đến bởi yếu tố nào?

+ Những sản phẩm MT thường xuất hiện ở đâu?

-  Ghi tóm tắt các câu trả lời của HS lên bảng (không đánh giá).

- Yêu cầu HS mở SGK MT 2 trang 5, quan sát hình minh họa và cho biết đó là những tác phẩm, sản phẩm gì.

- Căn cứ những ý kiến HS đã phát biểu để bổ sung, làm rõ hơn về sự xuất hiện của mĩ thuật trong cuộc sống với những hình thức khác nhau như:

+ Pa nô, áp phích ở ngoài đường vào những dịp kỷ niệm, ngày lễ...

+ Cờ trang trí ở trường học nhân dịp khai giảng, chào đón năm học mới...

+ Những sản phẩm thủ công mĩ nghệ, đồ lưu  niệm...

- Giải thích cho HS hiểu rõ thêm về những sản phẩm MT được làm từ vật liệu tái sử dụng. Khi giải thích cần phân tích ngắn gọn trên vật thật để HS liên tưởng đến những điều đã được học về yếu tố và nguyên lí tạo hình.

- Sau khi giải thích, GV yêu cầu HS quan sát trang 6-7 SGK mĩ thuật 2 để thấy rõ hơn những hình thức khác của mĩ thuật trong cuộc sống.

* Củng cố: ( 2 phút)
- Yêu cầu HS nêu lại kiến thức bài học.

- Khen ngợi HS

* Liên hệ thực tế cuộc sống:

- Liên hệ bài học vào thực tế cuộc sống.

*Dặn dò: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, sách vở, bút chì, màu vẽ,…
	- Tổ trưởng kiểm tra, báo cáo

- Cả lớp tham gia trò chơi.
- HS chú ý
- Lắng nghe câu hỏi và nêu những hiểu biết của mình về các tác phẩm MT, sản phẩm MT mà mình biết.
- HS trả lời
- HS trả lời
- Quan sát, ghi nhớ

- Thực hiện, quan sát và cho biết đó là những tác phẩm, sản phẩm gì.

- Lắng nghe, tiếp thu kiến thức mà GV truyền đạt.

- Tiếp thu

- Quan sát, ghi nhớ

- Tiếp thu

- Lắng nghe, nắm bắt kiến thức mà GV truyền đạt và liên tưởng đến những điều đã được học về yếu tố và nguyên lí tạo hình.
- Quan sát trang 6-7 SGK mĩ thuật 2 để thấy rõ hơn những hình thức khác của mĩ thuật trong cuộc sống.

- HS nêu
- Phát huy

- Lắng nghe, mở rộng kiến thức 

-HS chuẩn bị



IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                  KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 1
Môn học: Mĩ thuật                                                                                    Lớp: 3
Tên bài học:  EM YÊU MĨ THUẬT                                                      
Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/9/2023 đến ngày 8/9/2023
I. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học này học sinh sẽ phát triển được:
1. Kiến thức, kĩ năng:

- HS biết về một số hoạt động thực hành, sáng tạo mĩ thuật trong và ngoài nhà trường.

- HS biết đến một số sản phẩm MT được thực hành trong môn học.
2. Về năng lực:

- Năng lực quan sát hiểu và nhận biết về mĩ thuật.
- Năng lực sáng tạo qua hoạt động thực hành: HS biết được về một số dạng sản phẩm MT tạo hình và sản phẩm MT ứng dụng được thực hành, sáng tạo trong nhà trường.

- HS phân biệt được sản phẩm MT 2D và 3D.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận trong quá trình học tập và nhận xét sản phẩm.
3. Phẩm chất:

- Góp phần bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, khả năng quan sát.

- HS biết đến những hoạt động liên quan đến môn Mĩ thuật để quan tâm đến môn học hơn.

- HS biết được vẻ đẹp của sản phẩm MT, từ đó thêm yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:
- Sách học MT lớp 3, Tranh tham khảo liên quan đến chủ đề.
2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 3, Vở BT mĩ thuật lớp 3, giấy A4, màu vẽ,…

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
- GV cho HS quan sát 1 số tranh vẽ, các sản phẩm mĩ thuật đẹp.

- GV hỏi HS có yêu thích mĩ thuật không?

- Nhận xét, khen ngợi HS.

- Giới thiệu chủ đề bài học.

2.  Khám phá ( 17 phút)
2.1. Quan sát

*Hoạt động mĩ thuật.
- GV mời một số HS nói những hiểu biết của mình về một số hoạt động đặc thù của môn mĩ thuật mà các em đã tham gia ở trong và ngoài trường học.

- GV gợi ý:

+ Ở lớp, em đã tham gia những hoạt động nào liên quan đến môn mĩ thuật?

+ Ở trường em đã tham gia những hoạt động nào liên quan đến môn mĩ thuật?

+ Ngoài giờ học như cuối tuần, ngày nghỉ, ngày lễ hay vào dịp hè, em có tham gia các hoạt động nào liên quan đến môn mĩ thuật không?

+ Trong các hoạt động đó em yêu thích hoạt động nào nhất?

*Sản phẩm mĩ thuật.

- GV mời một số HS nói về những SPMT đã thực hiện trong năm học trước và gọi tên những SPMT này theo cách hiểu của mình.

- GV gợi ý:

+ Ở lớp 2 em đã vẽ, nặn được bao nhiêu SPMT ?

+ Ngoài vẽ, nặn em còn sử dụng cách nào để tạo nên SPMT ?

+ Sản phẩm MT 2D là gì ?

+ Sản phẩm MT 3D là gì ?

+ SPMT như thế nào thì gọi là SPMT tạo hình/ứng dụng ?

- Căn cứ vào SPMT tạo hình/ứng dụng, 2D, 3D đã chuẩn bị, GV phân tích trên SPMT cụ thể để giúp HS có ý thức rõ ràng về từng loại sản phẩm, giúp hệ thống và củng cố kiến thức về các dạng SPMT mà HS sẽ được thực hành, sáng tạo trong năm học lớp 3, cũng như các năm học tiếp theo.

2.2. Hướng dẫn thể hiện( 5 phút)
- GV hướng dẫn HS thực hiện trong VBT mĩ thuật lớp 3.
3. Hoạt động thực hành ( 10 phút)
- HS viết những SPMT vào VBT MT 3
- Quan sát, giúp đỡ HS hoàn thiện bài tập.

* Nhận xét, đánh giá: .

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo.
* Củng cố:
- Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học. 
- Khen ngợi HS 

* Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng học tập để tiết sau học chủ đề 2: Hoa văn trên trang phục của một số dân tộc. (T1)
	- HS xem.

-HS trả lời

-HS chú ý

-HS nói những hiểu biết của mình về một số hoạt động đặc thù của môn mĩ thuật mà các em đã tham gia ở trong và ngoài trường học.và ngoài trường học.

- Vẽ, xé dán, nặn, đắp nổi, làm sản phẩm MT từ vật liệu có sẵn, tái sử dụng, trưng bày sản phẩm MT...

- Thực hành mĩ thuật ngoài sân trường, tham gia triển lãm mĩ thuật toàn trường nhân dịp 20-11, trang trí bảng tin...

- Xem phòng tranh, khu trưng bày hiện vật ở bảo tàng, tham gia câu lạc bộ...

- HS nêu.

- HS nói về những SPMT đã thực hiện trong năm học trước và gọi tên những SPMT này theo cách hiểu của mình.

- 1, 2 HS nêu.

- HS nêu.

- 1 HS trả lời.

- 1 HS nêu.

- HS nêu.

- Lắng nghe để có ý thức rõ ràng về từng loại sản phẩm, giúp hệ thống và củng cố kiến thức về các dạng SPMT mà HS sẽ được thực hành, sáng tạo trong năm học lớp 3, cũng như các năm học tiếp theo
- HS quan sát, lắng nghe

- Thực hiện.
- HS lắng nghe

- HS nêu

- HS lắng nghe

- HS chú ý lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                   KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TUẦN 1
Môn học: Mĩ thuật                                                                                    Lớp: 4
Tên bài học: CĐ1:Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam  (Tiết 1)     
Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 8/9/2023                                        
I .Yêu cầu cần đạt.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- HS nhận định được một số hình thức biểu hiện của điêu khắc đình làng (chạm khắc gỗ, tượng tròn).

- HS biết giới thiệu về vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng.

- HS biết về giá trị thẩm mĩ của di sản mĩ thuật.

- HS biết cách mô phỏng vẻ đẹp của tượng, phù điêu ở đình làng bằng vật liệu sẵn có.
2. Về năng lực:

- Năng lực quan sát nhận định được một số hình thức biểu hiện của điêu khắc đình làng (chạm khắc gỗ, tượng tròn).
- Năng lực sáng tạo qua hoạt động thực hành: HS biết cách mô phỏng, khai thác vẻ đẹp của tượng, phù điêu ở đình làng bằng vật liệu sẵn có. 
3. Phẩm chất:

- HS có tình cảm yêu quý những di sản mĩ thuật của quê hương, đất nước.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:
- Sách học MT lớp 4, Tranh tham khảo liên quan đến chủ đề.
2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 4, Vở BT MT 4, màu vẽ,…

III. Các hoạt động dạy học:                                                      
	   Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 phút)
- GV tổ chức cho HS chơi TC: “Ghép hình, đoán chữ”

- GV nêu luật chơi, cách chơi, thời gian chơi.

- Nhận xét, khen ngợi HS.

Bài mới: CĐ1: Vẻ đẹp trong điêu khắc đình làng Việt Nam (Tiết 1)
2. Khám phá ( 17 phút)
2.1. Quan sát
*Vẻ đẹp trong chạm khắc gỗ ở đình làng:

 - GV tổ chức cho HS quan sát hình minh họa trong SGK mĩ thuật 4, trang 5 và trả lời câu hỏi:
 + Có những hình ảnh nào trong hai bức chạm khắc dưới đây?

 + Điêu khắc đình làng thường được thể hiện bằng chất liệu gì?

 + Điêu khác đình làng thường mô tả những nội dung gì của cuộc sống?
+ Ngoài các hình minh họa, em còn biết đến những bức chạm khắc gỗ nào? Ở đình làng nào?

*Vẻ đẹp tạo hình trong tượng tròn ở đình làng:

- GV hướng dẫn HS quan sát và tìm hiểu tượng chó đá trong khu vực quần thể đình, chùa Địch Vĩ, SGK mĩ thuật 4, trang 6.

+ Chất liệu để làm tượng là gì?

+ Tượng có giống hình ảnh con chó thật không? Vì sao?

+ Tượng con chó có đặc điểm gì?

 - GV tóm tắt và bổ sung theo nội dung ở phần Em có biết, SGK mĩ thuật 4, trang 6.
2.2. Hướng dẫn thể hiện ( 5 phút)
- HS quan sát một số hình ảnh chạm khắc và trả lời câu hỏi:

 + Hình tượng nhân vật trong bức chạm khắc gỗ nào ấn tượng với em? Vì sao?
 + Em sẽ mô phỏng hình ảnh ở bức chạm khắc nào trong phần thực hành của mình?

 - GV HS quan sát trang 7- 8 gợi ý các bước khai thác vẻ đẹp của điêu khắc đình làng trong sáng tạo sản phẩm mĩ thuật.
 - GV cho HS đọc phần Em có biết để định hướng, lưu ý HS trong cách tạo hình khi khai thác vẻ đẹp của điêu khắc đình làng để làm SPMT.

3. Hoạt động thực hành ( 10 phút)
- KT đồ dùng HS chuẩn bị
- HS tiến hành vẽ nét hình ảnh về những tác phẩm điêu khắc đình làng Việt Nam mà em yêu thích.
* Nhận xét, đánh giá: 
-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo.
* Củng cố:
- Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học. 
- Khen ngợi HS 

* Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng học tập đất nặn, màu vẽ,…để tiết sau thực hành.
	- HS chọn đội chơi, bạn chơi.

- HS chơi theo gợi ý của GV: Ghép các hình ảnh bức tranh Đình làng cho đúng vị trí và đoán chữ Đình làng.

- Phát huy.

- HS chú ý
- HS quan sát

- HS trả lời câu hỏi trong SGK mĩ thuật 4, trang 5 để HS nhận ra tạo hình nhân vật trong các bức chạm khắc gỗ, cũng như chủ đề thường được thể hiện trong điêu khắc đình làng.

 - HS nêu
- HS quan sát

· Đá
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS lắng nghe

- HS quan sát

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS quan sát trang 7- 8
- HS đọc

- HS trưng bày dụng cụ
- HS thực hành

- HS lắng nghe

- HS nêu

- HS chú ý chuẩn bị dụng cụ


KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TUẦN 1

Môn học: Mĩ thuật                                                                                    Lớp: 5
Tên bài học: CĐ 1: CHÂN DUNG TỰ HỌA   (Tiết 1)                        
Thời gian thực hiện: Từ ngày 5/9/2023 đến ngày 8/9/2023
 I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức, kĩ năng.

- HS nhận ra đặc điểm riêng, sự cân đối của các bộ phận trên khuôn mặt.

- HS hiểu và thể hiện được chân dung tự họa bằng nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.

2. Năng lực:

- Năng lực quan sát: HS cảm nhận được vẻ đẹp trên khuôn mặt. 

- Năng lực sáng tạo thông qua hoạt động thực hành: HS thể hiện được chân dung tự họa bằng nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.

3. Phẩm chất:

- Bồi dưỡng đức tính chăm chỉ, trung thực, tinh thần trách nhiệm ở HS.

- Biết tôn trọng sản phẩm của mình và của bạn làm ra.

- Chia sẻ chân thực suy nghĩ của mình trong trao đổi, nhận xét sản phẩm

- Biết chia sẻ tình cảm yêu thương của mình đối với thiên nhiên thông qua sản phẩm.
II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên:
- Sách học MT lớp 5, Tranh tham khảo liên quan đến chủ đề.
2. Học sinh:

- Sách học MT lớp 5, Vở BT mĩ thuật lớp , giấy A4, màu vẽ,…
IV. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3 phút)
Tổ chức chơi trò chơi: Nhìn mặt đoán tâm trạng.

Gợi 2 -3 HS lên thể hiện tâm trạng vui, buồn, tức giận,…Yêu cầu HS phía dưới quan sát và nói lên tâm trạng biểu cảm của người thể hiện

Bài mới: Chủ đề: Chân dung tự họa (Tiết 1)
2.  Khám phá ( 17 phút)
2.1. Tìm hiểu.
- Tổ chức cho học sinh hoạt động theo nhóm.

- Yêu cầu HS quan sát H1.1 sách HMT (Tr 5 - 6) để cùng nhau thảo luận và tìm hiểu về tranh chân dung tự họa với nội dung câu hỏi:

+ Em hiểu thế nào là tranh chân dung tự họa?

+ Tranh chân dụng tự họa thể hiện khuôn mặt, cả người hay nửa người?

+ Bằng những chất liệu gì? Bố cục, màu sắc được thể hiện như thế nào trong tranh?

+ Những bộ phận nào trên khuôn mặt đối xứng nhau qua trục dọc? Nhận xét các bộ phận đó? 

 - Yêu cầu thảo luận nhóm 1 phút sau đó mời đại diện nhóm trình bày.

 GV tóm tắt:

+ Tranh chân dung tự họa có thể vẽ theo quan sát qua gương hoặc vẽ theo trí nhớ nhằm thể hiện đặc điểm riêng của khuôn mặt và trạng thái cảm xúc của chính người vẽ. Khuôn mặt người bao gồm các bộ phận như: mắt, mũi, miệng, tai nằm đối xứng với nhau qua trục dọc chính giữa khuôn mặt.

+ Tranh chân dung tự họa có thể vẽ khuôn mặt, nửa người hoặc cả người và thể hiện bằng nhiều hình thức, chất liệu như: vẽ màu, xé/ cắt dán bằng giấy, vải,….

+ Tranh chân dung tự họa có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa, kết hợp đậm nhạt để biểu đạt được cảm xúc của nhân vật.

- Cho HS xem một số bức tranh vẽ chân dung biểu cảm của hoạ sĩ.
2.1. Hướng dẫn thực hiện ( 5 phút)
- Yêu cầu quan sát hình minh họa trong sách HMT (Tr 6 -7) để cùng nhau nhận ra cách vẽ chân dung tự họa.

- Thị phạm trên bảng để các em quan sát.

+ Các em vừa quan sát thầy họa chân dung vậy thầy đã tự họa với hình thức nào?

+ Em sẽ vẽ chân dung mình bằng hình thức nào?

+ Em sẽ chọn chất liệu nào để thể hiện bức tranh chân dung của mình?

Kết luận:

- Cách thực hiện tranh chân dung tự họa (Vẽ qua gương hay vẽ theo trí nhớ) thì các em cần: 

+ Vẽ phác hình khuôn mặt trước (Tròn, vuông, trái xoan,..rồi vẽ các bộ phận như mắt, mũi, miệng, tai, tóc,..và cuối cùng vẽ màu để hoàn thiện

+ Với hình thức xé, cắt dán chúng ta cũng thực hiện như vậy.

-  Cho HS quan sát một số bài vẽ đã thực hiện để tham khảo tìm thêm ý tưởng.
3. Thực hành (15 phút)
-HS thể hiện chân dung tự họa bằng các chất liệu tự chọn.
- GV quan sát giúp đỡ HS.
* Nhận xét, đánh giá: .

-  Đánh giá, nhận xét, tuyên dương HS có sản phẩm đẹp, sáng tạo.
* Củng cố:
- Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã học. 
- Khen ngợi HS 

* Dặn dò: Bảo quan bài vẽ để tiết sau hoàn thiện bài.
	- Lắng nghe thể lệ trò chơi

- Tham gia trò chơi 

- Chú ý
- Quan sát, thảo luận theo nhóm.
+ Tranh chân dung tự họa có thể vẽ theo quan sát qua gương hoặc vẽ theo trí nhớ nhằm thể hiện đặc điểm riêng của khuôn mặt và trạng thái cảm xúc của chính người vẽ.

+ Chân dung khuôn mặt, nữa người và toàn thân.

+ Chất liệu: Vẽ, xé dán, đất nặn... có bố cục cân đối, màu sắc hài hòa, kết hợp đậm nhạt để biểu đạt được cảm xúc của nhân vật.

 + Khuôn mặt người bao gồm các bộ phận như: mắt, mũi, miệng, tai nằm đối xứng với nhau qua trục dọc chính giữa khuôn mặt.

 - Đại diện nhóm trả lời, cùng hội ý với nhau về chân dung.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Quan sát lấy cảm hứng.

- Quan sát

- Quan sát và nêu cách thể hiện.

- Trả lời.

+ Quan sát qua gương hoặc nhớ lại.

+ Xác định bố cục chân dung trên giấy.

+ Thể hiện đặc điểm từ nét cơ bản đến chi tiết .
+ Hoàn thiện hình bằng các vật liệu theo ý thích.

- Đọc lại nội dung ghi nhớ.

- Lắng nghe.

- Lắng nghe.

- Tham khảo

- HS thực hành.
- HS lắng nghe

- HS nêu

- HS chú ý, lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TUẦN 1

Môn học: Giáo dục kỹ năng sống                                                               Lớp 4

Tên bài học: Bài 1: Kĩ năng lắng nghe tích cực (Tiết 1)                       
Thời gian thực hiện:  Thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2023
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Học sinh nhận biết được những hành vi biết lắng nghe tích cực.

- Nhận biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không lắng nghe tích cực.

- Học sinh có thói quen lắng nghe tích cực.

2. Năng lực:
- Biết lắng nghe tích cực và biết các hậu quả có thể xảy ra nếu không lắng nghe tích cực.
3. Phẩm chất:

- HS có ý thức lắng nghe tích cực trong cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Sách văn hóa học đường lớp 4, máy tính.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động (3 phút)
Cho HS hát bài hát
GV giới thiệu bài mới.

2. Khám phá (32 phút)
Hoạt động 1: Quan sát tranh

- Giáo viên treo tranh

- Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1

- Tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm bàn  nói cho nhau nghe trong 3 phút

- Gọi đại diện từng nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận  xét
- Giáo viên nhận xét và chỉ tranh nêu lại.

Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp

- Như thế nào được gọi là  biết lắng nghe ?

- Giáo viên nhận xét từng ý kiến của học sinh và  kết luận.

Củng cố:  Thế nào là lắng nghe tích cực?

Dặn dò: Thực hành lắng nghe tích cực.


	- Nghe và hát

- Lắng nghe.
- Học sinh quan sát tranh

- Thảo luận nhóm.

- Đại diện trình bày.

Tranh 1: Các bạn đều biết lắng nghe tích cực , vì các bạn đều đang chú ý nghe bạn trưởng nhóm trình bày.

Tranh 2: Các bạn ngồi phía trên đã biết lắng nghe. Còn các bạn ngồi bàn dưới chả biết vì vẫn còn tranh nhau quyển truyện chả nghe bạn lớp trưởng nói.

Tranh 3: hai anh em chả lắng nghe vì còn tranh nhau nói.

Tranh 4: cả lớp đã lắng nghe cô giáo nói , còn bạn nam chả lắng nghe vì bạn phải nhờ cô giải thích rõ hơn
-HS tham gia nhận xét

- HS nêu
- HS lắng nghe

- HS nêu

- HS lắng nghe




